
TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Chức danh Đơn vị Thư điện tử công vụ

1 Nguyễn Tiến Hùng Nam Viện trưởng KSV Cao cấp VKSND tỉnh Quảng Bình nguyentienhung@vks.gov.vn

2 Cao Tiến Dũng Nam Phó Viện trưởng KSV Trung cấp VKSND tỉnh Quảng Bình caotiendung@vks.gov.vn

3 Nguyễn Thái Bình Nam Phó Viện trưởng KSV trung cấp VKSND tỉnh Quảng Bình nguyenthaibinh@vks.gov.vn

4 Trần Quốc Vinh Nam Phó Viện trưởng KSV trung cấp VKSND tỉnh Quảng Bình tranquocvinh@vks.gov.vn

5 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 15 VKSND tỉnh 
Quảng Bình nhungttt@vks.gov.vn

6 Bùi Ngọc Anh Nữ Phó Trưởng  phòng KSV trung cấp Phòng 15 VKSND tỉnh 
Quảng Bình anhbn@vks.gov.vn

7 Trần Thị Lệ Thuyên Nữ Kiểm tra viên Phòng 15 VKSND tỉnh 
Quảng Bình thuyenttl@vks.gov.vn

8 Trương Thục Linh Nữ Kế toán viên Phòng 15 VKSND tỉnh 
Quảng Bình linhtt@vks.gov.vn

9 Đoàn Công Minh Nam Chánh Văn phòng KSV trung cấp Văn phòng tổng hợp doancongminh@vks.gov.vn

10 Hoàng Thị Bích Thuỷ Nữ  Phó Văn phòng kiêm 
Kế toán trưởng Chuyên viên chính Văn phòng tổng hợp thuyhtb@vks.gov.vn

11 Trần Văn Thể Nam Phó Văn phòng KSV trung cấp Văn phòng tổng hợp thetv@vks.gov.vn

12 Hoàng Minh Lượng Nam Cơ yếu TC Văn phòng tổng hợp luonghm@vks.gov.vn

13 Nguyễn Thị Minh Tư Nữ Kế toán viên Văn phòng tổng hợp tuntm@vks.gov.vn

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ NGÀNH KIỂM SÁT QUẢNG BÌNH

Ghi chú: - Đường dẫn đăng nhập: https://mail.vks.gov.vn/
               - Mật khẩu đăng nhập: 123456@, sau khi đăng nhập để đảm bảo an toàn, đề nghị các đồng chí thay đổi lại mật khẩu.
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14 Trần Thị Thu Hiền Nữ Lưu trữ viên TC Văn phòng tổng hợp hienttt@vks.gov.vn

15 Võ Thị Ngọc Anh Nữ Kế toán viên (Thủ quỹ) Văn phòng tổng hợp anhvtn@vks.gov.vn

16 Mai Hoàng Hà Nam Trung cấp Cơ yếu Văn phòng tổng hợp hamh@vks.gov.vn

17 Trần Mạnh Hùng Nam Kiểm tra viên Văn phòng tổng hợp hungtm_quangbinh@vks.gov.vn

18 Trần Ngọc Trung Nam Kiểm tra viên Văn phòng tổng hợp trungtn@vks.gov.vn

19 Trần Thị Trung Nữ Trưởng phòng KSV trung cấp Thanh tra - Khiếu Tố trungtt@vks.gov.vn

20 Nguyễn Văn Tính Nam Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Thanh tra - Khiếu Tố tinhnv@vks.gov.vn

21 Nguyễn .T. Thái Bình Nữ KSV sơ cấp Thanh tra - Khiếu Tố binhntt@vks.gov.vn

22 Trương Thị Hồng Nữ KSV sơ cấp Thanh tra - Khiếu Tố truongthihong@vks.gov.vn

23 Nguyễn Thị Hương Nữ Kiểm tra viên chính Thanh tra - Khiếu Tố nguyenthihuong@vks.gov.vn

24 Nguyễn Quốc Tấn Nam Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 1 tannq@vks.gov.vn

25 Phạm Thị Thuý Hà Nữ Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 1 phamthithuyha@vks.gov.vn

26 Nguyễn Thị Hằng Nữ KSV trung cấp Phòng 1 hangnt@vks.gov.vn

27 Dương Văn Năm Nam KSV trung cấp Phòng 1 duongvannam@vks.gov.vn

28 Hồ Thị Kim Hoa Nữ KSV sơ cấp Phòng 1 hoahtk@vks.gov.vn
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29 Nguyễn Tấn Hoà Nam Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 2 hoant@vks.gov.vn

30 Trần Minh Ngà Nam Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 2 ngatm@vks.gov.vn

31 Cao Phạm Tuân Nam KSV trung cấp Phòng 2 tuancp@vks.gov.vn

32 Nguyễn Lương Việt Nam KSV trung cấp Phòng 2 vietnl@vks.gov.vn

33 Lê Thị Phương Tuệ Nữ KSV sơ cấp Phòng 2 tueltp@vks.gov.vn

34 Đoàn Tiến Dũng Nam Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 3 doantiendung@vks.gov.vn

35 Nguyễn Đức Bách Nam Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 3 bachnd@vks.gov.vn

36 Nguyễn Anh Đức Nam KSV trung cấp Phòng 3 ducna@vks.gov.vn

37 Phan Thanh Ngọc Nam KSV trung cấp Phòng 3 ngocpt@vks.gov.vn

38 Lê Thị Bé Nữ Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 7 belt@vks.gov.vn

39 Nguyễn Thị Thu Nữ Phó Trưởng phòng KSV Trung cấp Phòng 7 thunt@vks.gov.vn

40 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ KSV trung cấp Phòng 7 hienntt@vks.gov.vn

41 Lê Thị Ngọc Loan Nữ KSV trung cấp Phòng 7 loanltn@vks.gov.vn

42 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ KSV trung cấp Phòng 7 daontb@vks.gov.vn

43 Nguyễn Thị Vân Nữ  Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 8 vannt@vks.gov.vn
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44 Nguyễn Đình Trực Nam Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 8 trucnd@vks.gov.vn

45 Trần Thị Nhung Nữ KSV trung cấp Phòng 8 nhungtt@vks.gov.vn

46 Lê Minh Quyền Nam KSV sơ cấp Phòng 8 quyenlm@vks.gov.vn

47 Nguyễn Thành Huế Nữ KSV sơ cấp Phòng 8 huent@vks.gov.vn

48 Phạm Thành Đô Nam Kiểm tra viên Phòng 8 dopt@vks.gov.vn

49 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ Kiểm tra viên Phòng 8 trangntq@vks.gov.vn

50 Nguyễn Thị Lệ Hà Nữ Viện trưởng KSV trung cấp Phòng 9 hantl@vks.gov.vn

51 Nguyễn Văn Sáng Nam Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 9 sangnv@vks.gov.vn

52 Cao Thị Minh Nguyệt Nữ Phó Trưởng phòng KSV trung cấp Phòng 9 nguyetctm@vks.gov.vn

53 Nguyễn Thị Diệu Thuý Nữ KSV trung cấp Phòng 9 thuyntd@vks.gov.vn

54 Chế Thị Bích Thuỷ Nữ KSV trung cấp Phòng 9 thuyctb@vks.gov.vn

55 Lê .T. Phương Nhung Nữ KSV trung cấp Phòng 9 nhungltp@vks.gov.vn

56 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ KSV trung cấp Phòng 9 anhnl@vks.gov.vn

57 Trần Thị Hoàng Nương Nữ Kiểm tra viên chính Phòng 9 nuongtth@vks.gov.vn

58 Phan Trọng Tấn Nam Kiểm tra viên chính Phòng 9 tanpt@vks.gov.vn
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59 Nguyễn Ngọc Phượng Nam Viện trưởng KSV trung cấp VKSND H. Lệ Thủy nguyenngocphuong@vks.gov.vn

60 Lê Thế Thanh Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Lệ Thủy
lethethanh@vks.gov.vn

61 Hoàng Thị Kim Huế Nữ Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Lệ Thủy
huehtk@vks.gov.vn

62 Lê Ngọc Diện Nam KSV sơ cấp VKSND H. Lệ Thủy
dienln@vks.gov.vn

63 Nguyễn Thị Diệp Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Lệ Thủy
diepnt@vks.gov.vn

64 Nguyễn Thị Hoa Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Lệ Thủy
nguyenthihoa@vks.gov.vn

65 Dương Đại Phong Nam KSV sơ cấp VKSND H. Lệ Thủy
phongdd@vks.gov.vn

66 Ngô Đình Mười Nam KSV sơ cấp VKSND H. Lệ Thủy
muoind@vks.gov.vn

67 Lê Phan Lộc Nhung Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Lệ Thủy
nhunglpl@vks.gov.vn

68 Tống Mỹ Linh Nữ Kiểm tra viên VKSND H. Lệ Thủy
tongmylinh@vks.gov.vn

69 Nguyễn Thị Hoài Trinh Nữ Kiểm tra viên VKSND H. Lệ Thủy
trinhnth@vks.gov.vn

70 Nguyễn Thị Ngân Hà Nữ Kiểm tra viên VKSND H. Lệ Thủy
hantn@vks.gov.vn

71 Phạm Thị Vân Nữ Phụ trách Kế toán Kế toán viên VKSND H. Lệ Thủy
vanpt@vks.gov.vn

72 Hoàng Anh Vũ Nam Viện trưởng KSV trung cấp VKSND H. Quảng Ninh
vuha@vks.gov.vn

73 Trần Quang Hoàn Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Ninh
hoantq@vks.gov.vn
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74 Trương Thị Hương Nữ Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Ninh
huongtt@vks.gov.vn

75 Nguyễn Duy Triều Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Ninh
trieund@vks.gov.vn

76 Phan Bảo Cường Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Ninh
cuongpb@vks.gov.vn

77 Trần Quang Hiếu Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Ninh
hieutq@vks.gov.vn

78 Nguyễn Hữu Trọng Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Ninh
trongnh@vks.gov.vn

79 Lê Thị Hồng Mận Nữ Kiểm tra viên VKSND H. Quảng Ninh
manlth@vks.gov.vn

80 Trần Anh Quỳnh Nữ Kiểm tra viên VKSND H. Quảng Ninh
quynhta@vks.gov.vn

81 Phạm Thị Thanh Nhàn Nữ Kiểm tra viên VKSND H. Quảng Ninh
nhanptt@vks.gov.vn

82 Hồ Dương Thu Trang Nữ Chuyên viên VKSND H. Quảng Ninh
tranghdt@vks.gov.vn

83 Trần Thị Hoàng Trang Nữ Phụ trách Kế toán Kế toán viên VKSND H. Quảng Ninh
trangtth@vks.gov.vn

84 Doãn Thị Mai Nữ Viện trưởng KSV trung cấp VKSND TP. Đồng Hới
maidt@vks.gov.vn

85 Hoàng .T. Gia Khương Nữ Phó Viện trưởng KSV trung cấp VKSND TP. Đồng Hới
khuonghtg@vks.gov.vn

86 Nguyễn Xuân Kỉnh Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
kinhnx@vks.gov.vn

87 Ngô Hải Nam Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
namnh@vks.gov.vn

88 Đinh Thị Đức Nữ KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
ducdt@vks.gov.vn
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89 Hoàng Việt Hà Nam KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
hahv@vks.gov.vn

90 Trần .T. Thu Hiền Nữ KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
tranthithuhien@vks.gov.vn

91 Nguyễn Thế Hoà Nam KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
nguyenthehoa@vks.gov.vn

92 Nguyễn Hữu Cường Nam KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
nguyenhuucuong@vks.gov.vn

93 Dương Thị Hạnh Nữ KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
hanhdt@vks.gov.vn

94 Lê Anh Tuấn Nam KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
tuanla@vks.gov.vn

95 Nguyễn Thành Chung Nam KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
nguyenthanhchung@vks.gov.vn

96 Võ Thị Hoàng Mai Nữ KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
maivth@vks.gov.vn

97 Nguyễn .T. Thanh Long Nữ KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
longntt@vks.gov.vn

98 Phạm Thị Thanh Huyền Nữ KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
huyenptt@vks.gov.vn

99 Nguyễn Thanh Lâm Tùng Nam KSV sơ cấp VKSND TP. Đồng Hới
tungntl@vks.gov.vn

100 Đặng Thị Hồng Nhung Nữ Kiểm tra viên VKSND TP. Đồng Hới
nhungdth@vks.gov.vn

101 Trương Nhật Linh Nữ Kiểm tra viên VKSND TP. Đồng Hới linhtn@vks.gov.vn

102 Nguyễn Nhật Linh Vy Nữ Chuyên viên VKSND TP. Đồng Hới vynnl@vks.gov.vn

103 Bùi Thị Vy Nữ Phụ trách Kế toán Kế toán viên VKSND TP. Đồng Hới vybt@vks.gov.vn
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104 Nguyễn Sỹ Hùng Nam Viện trưởng KSV trung cấp VKSND H. Bố Trạch hungns@vks.gov.vn

105 Trần Cẩm Thanh Nam Phó Viện trưởng KSV trung cấp VKSND H. Bố Trạch thanhtc@vks.gov.vn

106 Mai Anh Sơn Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Bố Trạch sonma@vks.gov.vn

107 Đinh Văn Phúc Nam KSV sơ cấp VKSND H. Bố Trạch phucdv@vks.gov.vn

108 Phan Mạnh Giang Nam KSV sơ cấp VKSND H. Bố Trạch giangpm@vks.gov.vn

109 Nguyễn Hoàng Quỳnh Chi Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Bố Trạch chinhq@vks.gov.vn

110 Lưu Minh Phương Nam KSV sơ cấp VKSND H. Bố Trạch phuonglm@vks.gov.vn

111 Hoàng Thị Bích Liên Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Bố Trạch lienhtb@vks.gov.vn

112 Dương Thị Thương Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Bố Trạch thuongdt@vks.gov.vn

113 Dương Ngọc Thạch Nam Kiểm tra viên VKSND H. Bố Trạch thachdn@vks.gov.vn

114 Phạm Quý Hùng Nam Kiểm tra viên VKSND H. Bố Trạch hungpq@vks.gov.vn

115 Hồ Thanh Hải Nữ Phụ trách Kế toán Kế toán viên trung cấp VKSND H. Bố Trạch haiht@vks.gov.vn

116 Nguyễn Khánh Hà Nam  Viện trưởng KSV trung cấp VKSND TX. Ba Đồn hank@vks.gov.vn

117 Nguyễn Quang Tâm Nam Phó Viện trưởng KSV trung cấp VKSND TX. Ba Đồn tamnq@vks.gov.vn

118 Nguyễn Thái Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND TX. Ba Đồn nguyenthai@vks.gov.vn
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119 Nguyễn Hoài Sơn Nam KSV sơ cấp VKSND TX. Ba Đồn sonnh@vks.gov.vn

120 Trần Quốc Trọng Nam KSV sơ cấp VKSND TX. Ba Đồn trongtq@vks.gov.vn

121 Nguyễn Ngọc Giang Nam KSV sơ cấp VKSND TX. Ba Đồn giangnn@vks.gov.vn

122 Nguyễn Thị Linh Nữ KSV sơ cấp VKSND TX. Ba Đồn linhnt@vks.gov.vn

123 Nguyễn Thị Giang Nữ Kiểm tra viên VKSND TX. Ba Đồn nguyenthigiang@vks.gov.vn

124 Hà Thị Mỹ Linh Nữ Kiểm tra viên VKSND TX. Ba Đồn linhhtm@vks.gov.vn

125 Võ Văn Lực Nam Kiểm tra viên VKSND TX. Ba Đồn lucvv@vks.gov.vn

126 Mai Thị Thu Hiền Nữ Kiểm tra viên VKSND TX. Ba Đồn hienmtt@vks.gov.vn

127 Đinh .T. Mỹ Hạnh Nữ Phụ trách Kế toán Kế toán viên trung cấp VKSND TX. Ba Đồn hanhdtm@vks.gov.vn

128 Hoàng Thị Phương Lý Nữ Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Trạch lyhtp@vks.gov.vn

129 Nguyễn Tiến Tài Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Trạch taint@vks.gov.vn

130 Đinh Xuân Thắng Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Trạch thangdx@vks.gov.vn

131 Phạm Văn Duẫn Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Trạch duanpv@vks.gov.vn

132 Đàm Xuân Tân Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Trạch tandx@vks.gov.vn

133 Tạ Phong Linh Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Trạch linhtp@vks.gov.vn
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134 Trịnh Cao Cường Nam KSV sơ cấp VKSND H. Quảng Trạch cuongtc@vks.gov.vn

135 Lê Thị Thuỳ Linh Nữ Kiểm tra viên VKSND H. Quảng Trạch linhltt@vks.gov.vn

136 Phạm Quang Hòa Nam Kiểm tra viên VKSND H. Quảng Trạch hoapq@vks.gov.vn

137 Lâm Phương Thảo Nữ Chuyên viên VKSND H. Quảng Trạch lamphuongthao@vks.gov.vn

138 Đỗ Thị Hương Nhạn Nữ Phụ trách Kế toán Kế toán viên VKSND H. Quảng Trạch nhandth@vks.gov.vn

139 Lê Trung Chính Nam Viện trưởng KSV trung cấp VKSND H. Tuyên Hóa chinhlt@vks.gov.vn

140 Tô Hoài Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Tuyên Hóa tohoai@vks.gov.vn

141 Trần Ngọc Hà Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Tuyên Hóa hatn@vks.gov.vn

142 Phan Ngọc Hải Nam KSV sơ cấp VKSND H. Tuyên Hóa haipn@vks.gov.vn

143 Đinh Kiên Quyết Nam KSV sơ cấp VKSND H. Tuyên Hóa quyetdk@vks.gov.vn

144 Trần Anh Tuấn Nam KSV sơ cấp VKSND H. Tuyên Hóa tuanta@vks.gov.vn

145 Nguyễn Thị Hoa Huệ Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Tuyên Hóa huenth@vks.gov.vn

146 Cao Mỹ Giang Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Tuyên Hóa giangcm@vks.gov.vn

147 Nguyễn Anh Tú Nam Kiểm tra viên VKSND H. Tuyên Hóa tuna@vks.gov.vn

148 Nguyễn Trung Hiếu Nam Chuyên viên VKSND H. Tuyên Hóa hieunt@vks.gov.vn
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149 Đoàn Phương Linh Nữ Phụ trách Kế toán Kế toán viên trung cấp VKSND H. Tuyên Hóa linhdp@vks.gov.vn

150 Mai Thị Dương Liễu Nữ Viện trưởng KSV trung cấp VKSND H. Minh Hóa lieumtd@vks.gov.vn

151 Phan Quang Phú Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Minh Hóa phupq@vks.gov.vn

152 Đinh Trần Trung Hiếu Nam Phó Viện trưởng KSV sơ cấp VKSND H. Minh Hóa hieudtt@vks.gov.vn

153 Cao Thị Mỹ Hoa Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Minh Hóa hoactm@vks.gov.vn

154 Đinh T. Thanh Nga Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Minh Hóa ngadtt@vks.gov.vn

155 Đinh Thị Hoài Thanh Nữ KSV sơ cấp VKSND H. Minh Hóa thanhdtt@vks.gov.vn

156 Đinh Thanh Bình Nam KSV sơ cấp VKSND H. Minh Hóa binhdt@vks.gov.vn

157 Trần Thị Nhật Thùy Nữ Kiêm tra viên VKSND H. Minh Hóa thuyttn@vks.gov.vn

158 Đinh Thị Linh Giang Nữ Kiêm tra viên VKSND H. Minh Hóa giangdtl@vks.gov.vn

159 Phạm Thị Mỹ Hà Nữ Kiểm tra viên VKSND H. Minh Hóa haptm@vks.gov.vn

160 Nguyễn Anh Tuấn Nam Chuyên viên VKSND H. Minh Hóa nguyenanhtuan@vks.gov.vn

161 Nguyễn Thị Lê Na Nữ Phụ trách Kế toán Kế toán viên VKSND H. Minh Hóa nantl@vks.gov.vn

162 Nguyễn Tấn Thành Nam NV Bảo vệ Văn phòng tổng hợp thanhnt@vks.gov.vn

163 Đặng Hải Xuân Nam NV Lái xe Văn phòng tổng hợp xuandh@vks.gov.vn
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164 Lê Tuấn Anh Nam Lái xe Văn phòng tổng hợp anhlt@vks.gov.vn

165 Trần Quốc Tiến Nam Lái xe cơ quan Văn phòng tổng hợp tientq@vks.gov.vn

166 Trần Quốc Toản Nam KT Điện nước Văn phòng tổng hợp toantq@vks.gov.vn

167 Lê Thị Ký Nữ NV Phục vụ Văn phòng tổng hợp kylt@vks.gov.vn

168 Nguyễn Hồng Giang Nữ NV Bảo vệ Văn phòng tổng hợp giangnh@vks.gov.vn

169 Nguyễn Thị Phương Nữ NV Phục vụ Văn phòng tổng hợp phuongnt@vks.gov.vn

170 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ NV đánh máy Văn phòng tổng hợp tuyetpta@vks.gov.vn

171 Lê Ngọc Bản Nam NV Bảo vệ VKSND H. Lệ Thủy banln@vks.gov.vn

172 Đoàn Thị Thanh Trà Nữ NV Phục vụ VKSND H. Lệ Thủy tradtt@vks.gov.vn

173  Lê Thanh Nguyên Vũ Nam Lái xe VKSND H. Lệ Thủy vultn@vks.gov.vn

174 Bùi Việt Bình Nam NV Bảo vệ VKSND H. Quảng Ninh binhbv@vks.gov.vn

175 Hoàng Thị Mỵ Linh Nữ NV Phục vụ VKSND H. Quảng Ninh hoangthimylinh@vks.gov.vn

176 Nguyễn Văn Phú Nam Lái xe cơ quan VKSND H. Quảng Ninh phunv@vks.gov.vn

177 Nguyễn Thị Luận Nữ NV phục vụ VKSND TP. Đồng Hới luannt@vks.gov.vn

178 Võ Thị Hương Giang Nữ NV Phục vụ VKSND TP. Đồng Hới giangvth@vks.gov.vn
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179 Đỗ Ngọc Tiến Nam Lái xe cơ quan VKSND TP. Đồng Hới tiendn@vks.gov.vn

180 Nguyễn Thị Hà Nữ NV phục vụ VKSND H. Bố Trạch nguyenthiha@vks.gov.vn

181 Trần Thanh Bình Nam Lái xe VKSND H. Bố Trạch binhtt@vks.gov.vn

182 Hoàng Minh Trí Nam NV Lái xe VKSND TX. Ba Đồn trihm@vks.gov.vn

183 Nguyễn Thanh Tỉnh Nam NV Bảo vệ VKSND TX. Ba Đồn tinhnt@vks.gov.vn

184 Trần Thị Kim Linh Nữ Nv phục vụ VKSND TX. Ba Đồn tranthikimlinh@vks.gov.vn

185 Trần Lan Anh Nữ NV Phục vụ VKSND H. Quảng Trạch anhtl@vks.gov.vn

186 Đinh Xuân Thắng Nam Lái xe cơ quan VKSND H. Quảng Trạch dinhxuanthang@vks.gov.vn

187 Nguyễn Quang Hiếu Nam NV Bảo vệ VKSND H. Quảng Trạch nguyenquanghieu@vks.gov.vn

188 Nguyễn Thái Sơn Nam NV Lái xe VKSND H. Tuyên Hóa sonnt@vks.gov.vn

189 Đoàn Xuân Nguyên Nam NV Bảo vệ VKSND H. Tuyên Hóa nguyendx@vks.gov.vn

190 Lê Thị Hiếu Nữ NV Phục vụ VKSND H. Tuyên Hóa hieult@vks.gov.vn

191 Đinh Văn Hiền Nam NV Bảo vệ VKSND H. Minh Hóa hiendv@vks.gov.vn

192 Cao Thị Mai Nữ NV Phục vụ VKSND H. Minh Hóa maict@vks.gov.vn
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